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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 Huỳnh Huy 31/03/1995 Giáo viên
Trường Trung học phổ 

thông Bình Chánh
A1 V.07.05.15 2 2.67 01/09/2022 3 3.00 01/09/2024 12 Đơn vị chủ quản

2 Huỳnh Thị Bích Trâm 03/10/1990 x Giáo viên
Trường Trung học phổ 

thông Bình Chánh
A1 V.07.05.15 4 3.33 01/09/2022 5 3.66 01/09/2024 12 Đơn vị chủ quản

3 Huỳnh Thị Thanh Bình 14/11/1981 x Giáo viên
Trường Trung học phổ 

thông Bình Chánh
A1 V.07.05.15 5 3.66 01/09/2022 6 3.99 01/09/2024 12 Đơn vị chủ quản

4 Lê Thị Thanh Phương 14/02/1987 x Giáo viên
Trường Trung học phổ 

thông Bình Chánh
A1 V.07.05.15 4 3.33 01/09/2022 5 3.66 01/09/2024 12 Đơn vị chủ quản

5 Mai Thị Ngọc Linh 06/08/1989 x Giáo viên
Trường Trung học phổ 

thông Bình Chánh
A1 V.07.05.15 4 3.33 01/09/2022 5 3.66 01/09/2024 12 Đơn vị chủ quản

6 Ngô Thị Mai Thy 26/04/1974 x
Nhân viên Kế 

toán

Trường Trung học phổ 

thông Bình Chánh
A1 V.07.05.15 6 3.99 01/09/2022 7 4.32 01/09/2024 12 Đơn vị chủ quản

7 Nguyễn Bảo Kỳ 26/02/1980 Giáo viên
Trường Trung học phổ 

thông Bình Chánh
A1 V.07.05.15 6 3.99 01/09/2022 7 4.32 01/09/2024 12 Đơn vị chủ quản

8 Nguyễn Hoàng Huy 01/01/1989 Giáo viên
Trường Trung học phổ 

thông Bình Chánh
A1 V.07.05.15 4 3.33 01/09/2022 5 3.66 01/09/2024 12 Đơn vị chủ quản

9 Nguyễn Phương Mai 20/08/1995 x Giáo viên
Trường Trung học phổ 

thông Bình Chánh
A2.2 V.07.05.14 2 2.67 01/09/2022 3 3.00 01/09/2024 12 Đơn vị chủ quản

10 Nguyễn Thanh Liêm 31/10/1988 Giáo viên
Trường Trung học phổ 

thông Bình Chánh
A1 V.07.05.15 4 3.33 01/09/2022 5 3.66 01/09/2024 12 Đơn vị chủ quản

11 Nguyễn Thị Bích Quyên 27/08/1988 x Giáo viên
Trường Trung học phổ 

thông Bình Chánh
A1 V.07.05.15 4 3.33 01/09/2022 5 3.66 01/09/2024 12 Đơn vị chủ quản

12 Nguyễn Thị Loan 12/07/1979 x Giáo viên
Trường Trung học phổ 

thông Bình Chánh
A1 V.07.05.15 7 4.32 01/09/2022 8 4.65 01/09/2024 12 Đơn vị chủ quản

13 Nguyễn Thị Thu Trang 23/06/1991 x Giáo viên
Trường Trung học phổ 

thông Bình Chánh
A1 V.07.05.15 1 2.34 01/09/2022 2 2.67 01/09/2024 12 Đơn vị chủ quản

14 Phạm Thu An 31/07/1987 x Giáo viên
Trường Trung học phổ 

thông Bình Chánh
A1 V.07.05.15 4 3.33 01/09/2022 5 3.66 01/09/2024 12 Đơn vị chủ quản

15 Phạm Trần Hồng Phước 23/04/1979 Giáo viên
Trường Trung học phổ 

thông Bình Chánh
A1 V.07.05.15 6 3.99 01/09/2022 7 4.32 01/09/2024 12 Đơn vị chủ quản

16 Phan Văn Đông 01/01/1974 Giáo viên
Trường Trung học phổ 

thông Bình Chánh
A1 V.07.05.15 6 3.99 01/09/2022 7 4.32 01/09/2024 12 Đơn vị chủ quản

17 Tô Thị Phương Trang 22/12/1990 x Nhân viên văn thư
Trường Trung học phổ 

thông Bình Chánh
B 02.008 5 2.66 01/09/2022 6 2.86 01/09/2024 12 Đơn vị chủ quản

18 Trịnh Thị Hiền 20/03/1983 x Giáo viên
Trường Trung học phổ 

thông Bình Chánh
A1 V.07.05.15 5 3.66 01/09/2022 6 3.99 01/09/2024 12 Đơn vị chủ quản

19 Võ Đức Minh 29/05/1987
Nhân viên Công 

nghệ thông tin

Trường Trung học phổ 

thông Bình Chánh
B V.11.06.15 8 3.26 01/09/2022 9 3.46 01/09/2024 12 Đơn vị chủ quản

20 Võ Thị Hồng Thủy 05/06/1986 x Giáo viên
Trường Trung học phổ 

thông Bình Chánh
A1 V.07.05.15 5 3.66 01/09/2022 6 3.99 01/09/2024 12 Đơn vị chủ quản

21 Vũ Thị Ngọc Châu 03/11/1993 x Giáo viên
Trường Trung học phổ 

thông Bình Chánh
A1 V.07.05.15 1 2.34 01/09/2022 2 2.67 01/09/2024 12 Đơn vị chủ quản

(Đính kèm theo Tờ trình số ……………/TTr-NV ngày  tháng  năm  của Phòng Nội vụ)
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